
 DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN, CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC, GIÁO 

DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU  

(Kèm theo Quyết định số: 3672/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

* CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

- Cấp tỉnh: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Cà Mau hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ 

website https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

- Cấp xã: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công 

cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ website 

https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Giáo dục mầm non 

1  
Cấp phép hoạt động giáo dục đối 

với trường mầm non do cơ quan 

09 ngày làm 

việc (cắt giảm 

- Địa điểm 

tiếp nhận và 
Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 2 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đại diện ngoại giao nước ngoài, 

tổ chức quốc tế liên chính phủ đề 

nghị thành lập 

03/12 ngày 

làm việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

trả kết quả 

trực tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện, thẩm 

quyền Quyết 

định: Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

2  

Sáp nhập, chia, tách trường mầm 

non do cơ quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 

liên chính phủ đề nghị 

09 ngày làm 

việc (cắt giảm 

9/12 ngày làm 

việc, tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đúng 

quy định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

trực tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Giáo 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục và Đào 

tạo. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh; Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

II. Lĩnh vực Giáo dục phổ thông  

3  

Cấp phép hoạt động giáo dục đối 

với trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở do cơ quan đại diện 

ngoại giao nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phủ đề nghị 

08 ngày làm 

việc (cắt giảm 

02/10 ngày 

làm việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

trực tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện, thẩm 

quyền Quyết 

định: Sở Giáo 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục và Đào 

tạo. 

4  

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu 

học, trường trung học cơ sở do 

cơ quan đại diện ngoại giao nước 

ngoài, tổ chức quốc tế liên chính 

phủ đề nghị 

12 ngày làm 

việc (cắt giảm 

ngày 03/15 

làm việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

trực tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh; Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

III. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

5  

Đổi tên trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học trong đó có cấp 

học cao nhất là trung học phổ 

thông; trường trung học phổ 

thông chuyên; trường năng 

khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 

thao và trường năng khiếu khác; 

trường dành cho người khuyết 

tật; trường mầm non, trường tiểu 

học, trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông do 

cơ quan đại diện ngoại giao nước 

ngoài, tổ chức quốc tế liên chính 

phủ đề nghị. 

08 ngày làm 

việc (cắt giảm 

02/10 ngày 

làm việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

trực tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

6  

Thay đổi địa điểm hoạt động 

giáo dục của trường trung học 

phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học trong đó có cấp 

học cao nhất là trung học phổ 

thông; trường trung học phổ 

09 ngày làm 

việc (cắt giảm 

03/12 ngày 

làm việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

ngày nhận đủ 

- Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

trực tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông chuyên; trường năng 

khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 

thao và trường năng khiếu khác; 

trường dành cho người khuyết 

tật; trường mầm non, trường tiểu 

học, trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông do 

cơ quan đại diện ngoại giao nước 

ngoài, tổ chức quốc tế liên chính 

phủ đề nghị 

hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

chính công 

tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh. 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ   

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Cơ sở giáo dục khác     

1  

Cho phép thành lập lớp 

dành cho người khuyết 

tật tư thục ngoài cơ sở 

giáo dục 

08 ngày làm 

việc (cắt giảm 

02/10 ngày làm 

việc, tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày nhận 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 



 7 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

2  

Sáp nhập, chia, tách lớp 

dành cho người khuyết 

tật tư thục ngoài cơ sở 

giáo dục 

09 ngày làm 

việc (cắt giảm 

03/12 ngày làm 

việc, tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

3  

Giải thể lớp dành cho 

người khuyết tật tư thục 

ngoài cơ sở giáo dục 

(theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập) 

04 ngày làm 

việc (cắt giảm 

01/5 ngày làm 

việc, tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Thẩm quyền 

Quyết định:Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4  
Cho phép thành lập lớp 

độc lập tư thục 

08 ngày làm 

việc (cắt giảm 

02/10 ngày làm 

việc, tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

5  
Sáp nhập, chia, tách lớp 

độc lập tư thục 

09 ngày làm 

việc (cắt giảm 

03/12 ngày làm 

việc, tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

6  

Giải thể lớp độc lập tư 

thục (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập) 

04 ngày làm 

việc (cắt giảm 

01/5 ngày làm 

việc, tỷ lệ 20%) 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

Không Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

II. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

7  

Đổi tên trường mầm non, 

trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường 

phổ thông có nhiều cấp 

học trong đó có cấp học 

cao nhất là trung học cơ 

sở 

08 ngày làm 

việc (cắt giảm 

02/10 ngày làm 

việc, tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

8  

Thay đổi địa điểm hoạt 

động giáo dục của trường 

mầm non, trường tiểu 

học, trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông có 

nhiều cấp học trong đó có 

09 ngày làm 

việc (cắt giảm 

03/12 ngày làm 

việc, tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày nhận 

- Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả trực tiếp: 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo Quyết 

định của Bộ trên 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đúng quy định. 

- Thẩm quyền 

Quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Mã số TTHC 
Tên TTHC 

được thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I.  Lĩnh vực Giáo dục phổ thông    

1 1.012944.H12 

Thành lập 

hoặc cho phép 

thành lập 

trường trung 

học phổ thông, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học phổ 

thông 

Cho phép thành lập 

trường trung học phổ 

thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

trong đó có cấp học cao 

nhất là trung học phổ 

thông; trường trung 

học phổ thông chuyên; 

trường năng khiếu 

nghệ thuật, thể dục, thể 

thao và trường năng 

khiếu khác; trường 

dành cho người khuyết 

12 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

03/15 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện: 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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tật; trường trung học 

phổ thông do cơ quan 

đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phủ 

đề nghị 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh. 

2 1.012953.H12 

Cho phép 

trường trung 

học phổ thông, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học phổ 

thông hoạt 

động giáo dục 

 

Cấp phép hoạt động 

giáo dục đối với trường 

trung học phổ thông và 

trường phổ thông có 

nhiều cấp học trong đó 

có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông; 

trường trung học phổ 

thông chuyên; trường 

năng khiếu nghệ thuật, 

thể dục, thể thao và 

trường năng khiếu 

khác; trường dành cho 

người khuyết tật; 

trường trung học phổ 

thông do cơ quan đại 

diện ngoại giao nước 

12 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

03/15 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện, 

thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Sở 

Giáo dục 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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ngoài, tổ chức quốc tế 

liên chính phủ đề nghị 

và Đào 

tạo. 

3 1.012955.H12 

Sáp nhập, chia, 

tách trường 

trung học phổ 

thông, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung 

học phổ thông 

Sáp nhập, chia, tách 

trường trung học phổ 

thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

trong đó có cấp học cao 

nhất là trung học phổ 

thông; trường trung 

học phổ thông chuyên; 

trường năng khiếu 

nghệ thuật, thể dục, thể 

thao và trường năng 

khiếu khác; trường 

dành cho người khuyết 

tật; trường trung học 

phổ thông do cơ quan 

đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phủ 

đề nghị 

12 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

03/15 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện: 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh, Giám 

đốc Sở 

Giáo dục 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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và Đào 

tạo. 

4 1.012956.H12 

Giải thể 

trường trung 

học phổ thông, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học phổ 

thông (theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập) 

Giải thể trường trung 

học phổ thông và 

trường phổ thông có 

nhiều cấp học trong đó 

có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông; 

trường trung học phổ 

thông chuyên; trường 

năng khiếu nghệ thuật, 

thể dục, thể thao và 

trường năng khiếu 

khác; trường dành cho 

người khuyết tật; 

trường trung học phổ 

thông do cơ quan đại 

diện ngoại giao nước 

ngoài, tổ chức quốc tế 

liên chính phủ đề nghị 

04 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

01/5 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định. 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện: 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh. 

 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 

5 2.000545.H12 
Cho phép 

thành lập 

trường tiểu 

Cho phép thành lập 

trường mầm non do cơ 

quan đại diện ngoại 

09 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

Không 
Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 
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học, trường 

trung học cơ 

sở do cơ quan 

đại diện ngoại 

giao nước 

ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 

chính phủ 

 

giao nước ngoài, tổ 

chức quốc tế liên chính 

phủ đề nghị 

 

03/12 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định. 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện: 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh. 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 

Cho phép thành lập 

trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở do cơ 

quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ 

chức quốc tế liên chính 

phủ đề nghị 

08 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

02/10 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 
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 sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện: 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh. 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 

6 1.013767.H12 

Giải thể, chấm 

dứt hoạt động 

cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ 

sở giáo dục 

phổ thông do 

cơ quan đại 

diện ngoại 

giao nước 

ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 

chính phủ 

thành lập 

Giải thể trường mầm 

non theo đề nghị của cơ 

quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ 

chức quốc tế liên chính 

phủ 

04 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

01/5 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện: 

Sở Giáo 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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dục và 

Đào tạo. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh. 

7 

Giải thể trường tiểu 

học, trường trung học 

cơ sở theo đề nghị của 

cơ quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ 

chứcquốc tế liên chính 

phủ 

04 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

01/5 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện: 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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tịch Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh. 

II. Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên  

8 

1.013751.H12 

Cho phép 

thành lập trung 

tâm giáo dục 

thường xuyên, 

trung tâm giáo 

dục nghề 

nghiệp - giáo 

dục thường 

xuyên tư thục 

Cho phép thành lập 

trung tâm giáo dục 

thường xuyên tư thục, 

trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên tư thục, 

trung tâm khác thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục 

thường xuyên tư thục, 

trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp tư thục, 

trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập 

tư thục 

08 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

02/10 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 20%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện, 

thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Sở 

Giáo dục 

và Đào 

tạo. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 

3.000315.H12 

 

Thành lập 

hoặc cho phép 

thành lập trung 

tâm khác thực 

hiện nhiệm vụ 

giáo dục 

thường xuyên 

1.013755.H12 

 

Cho phép 

thành lập trung 

tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục 

hòa nhập tư 

thục 

9 1.013753.H12 Sáp nhập, chia, 

tác trung tâm 

Sáp nhập, chia, tách 

trung tâm giáo dục 

4,5 ngày 

làm việc 

- Địa điểm 

tiếp nhận 
Không Nghị định số 

360/2026/NĐ-

Các bộ phận 

tạo thành cơ 
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giáo dục 

thường xuyên, 

trung tâm giáo 

dục nghề 

nghiệp - giáo 

dục thường 

xuyên tư thục 

thường xuyên tư thục, 

trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên tư thục, 

trung tâm khác thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục 

thường xuyên tư thục, 

trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp tư thục, 

trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập 

tư thục 

 

(cắt giảm 

1,5/6 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 25%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện, 

thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Sở 

Giáo dục 

và Đào 

tạo. 

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
3.000317.H12 

 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

khác thực hiện 

nhiệm vụ giáo 

dục thường 

xuyên 

1.013757.H12 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo dục 

hòa nhập tư 

thục 

10 1.013754.H12 

Giải thể trung 

tâm giáo dục 

thường xuyên, 

trung tâm giáo 

dục nghề 

nghiệp - giáo 

dục thường 

xuyên tư thục 

Giải thể trung tâm giáo 

dục thường xuyên tư 

thục, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên tư 

thục, trung tâm khác 

thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục thường xuyên 

5,5 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

1,5/7 ngày 

làm việc, 

tỷ lệ 22%) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

Không  

Nghị định số 

360/2026/NĐ-

CP ngày 

17/9/2026 của 

Chính phủ. 

  

 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 
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(theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành 

lập) 

tư thục, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp tư 

thục, trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục hòa 

nhập tư thục 

 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện, 

thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Sở 

Giáo dục 

và Đào 

tạo. 

nối, tích 

hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 

1.012988.H12 

Giải thể trung 

tâm khác thực 

hiện nhiệm vụ 

giáo dục 

thường xuyên 

(theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

trung tâm) 

1.013758.H12 

Giải thể trung 

tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục 

hòa nhập tư 

thục (theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập) 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT Mã số TTHC 
Tên TTHC 

được thay thế 

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I.  Lĩnh vực Giáo dục mầm non    
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1  2.002891.H12 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non 

Cho phép thành 

lập trường mầm 

non 

09 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 03/12 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

2  2.002894.H12 

Cho phép nhà 

trẻ, trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non hoạt 

động giáo dục 

Cấp phép hoạt 

động giáo dục 

đối với trường 

mầm non 

09 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 03/12 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
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tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

3  2.002892.H12 

Sáp nhập, chia, 

tách nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non 

Sáp nhập, chia, 

tách trường 

mầm non 

09 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 03/12 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

4  2.002893.H12 

Giải thể nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non 

(theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân 

thành lập trường) 

Giải thể trường 

mầm non (theo 

đề nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập 

trường) 

04 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 01/5 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
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- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

5 1.012971.H12 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập cơ sở giáo 

dục mầm non 

độc lập 

Cho phép thành 

lập nhóm, lớp 

mầm non độc 

lập dân lập, tư 

thục 

06 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 02/8 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

6 1.012973.H12 

Sáp nhập, chia, 

tách cơ sở giáo 

dục mầm non 

độc lập 

Sáp nhập, chia, 

tách nhóm lớp 

mầm non độc 

lập dân lập, tư 

thục 

09 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 03/12 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

25%) kể từ 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 
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ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

7 1.012974.H12 

Giải thể cơ sở 

giáo dục mầm 

non độc lập (theo 

đề nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập trường) 

Giải thể nhóm 

lớp mầm non 

độc lập dân lập, 

tư thục (Theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập nhóm 

lớp) 

04 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 01/5 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

II.  Lĩnh vực Giáo dục phổ thông    
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8 

1.102963.H12 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường tiểu 

học 

Cho phép thành 

lập trường tiểu 

học, trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở 

 

08 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 80210 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

1.012964.H12 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường trung 

học cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ 

sở 

9 

2.001842.H12 

Cho phép trường 

tiểu học hoạt 

động giáo dục 

Cấp phép hoạt 

động giáo dục 

đối với trường 

tiểu học, trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở 

 

08 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 02/10 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

1.012965.H12 

Cho phép trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

cơ sở hoạt động 

giáo dục 
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tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

10 

1.004563.H12 

Sáp nhập, chia, 

tách trường tiểu 

học 

Sáp nhập, chia, 

tách trường tiểu 

học, trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở 

12 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 03/15 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

1.012967.H12 

Sáp nhập, chia, 

tách trường trung 

học cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ 

sở 

 

11 

1.001639.H12 

Giải thể trường 

tiểu học (theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân đề nghị 

thành lập trường 

tiểu học) 

Giải thể trường 

tiểu học, trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở 

 

04 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 01/5 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

1.012968.H12 

Giải thể trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 
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có cấp học cao 

nhất là trung học 

cơ sở (Theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập 

trường) 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

12 1.012975.H12 

Cho phép cơ sở 

giáo dục khác 

thực hiện 

chương trình 

giáo dục phổ 

thông cấp tiểu 

học 

Cho phép cơ sở 

giáo dục khác 

thực hiện 

chương trình 

giáo dục phổ 

thông cấp tiểu 

học và cấp trung 

học cơ sở 

04 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 01/5 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

13 1.012969.H12 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trung tâm học 

tập cộng đồng 

Cho phép thành 

lập trung tâm 

học tập cộng 

đồng tư thục 

08 ngày làm 

việc (cắt 

giảm 02/10 

ngày làm 

việc, tỷ lệ 

20%) kể từ 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 
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ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đúng quy 

định 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết định 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã. 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

14 3.000307.H12 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

học tập cộng 

đồng 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

học tập cộng 

đồng tư thục 

4,5 ngày 

làm việc 

(cắt giảm 

1,5/6 ngày 

làm việc, tỷ 

lệ 25%) kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

- Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết định 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

15 3.000308.H12 Giải thể trung 

tâm học tập cộng 

Giải thể trung 

tâm học tập 

5,5 ngày 

làm việc 

- Địa điểm 

tiếp nhận 
Không Nghị định số 

360/2026/NĐ-CP 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 
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đồng (theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập 

trung tâm) 

cộng đồng tư 

thục (theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập trung 

tâm) 

(cắt giảm 

1,5/7 ngày 

làm việc, tỷ 

lệ 22%) kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

đúng quy 

định 

và trả kết 

quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

- Thẩm 

quyền 

Quyết 

định: Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã. 

ngày 17/9/2026 

của Chính phủ. 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết nối, 

tích hợp theo 

Quyết định 

của Bộ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Ghi chú: Thủ tục hành chính tương ứng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định 

số 1259/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 hết hiệu lực khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Tổng số Danh mục có: 40 TTHC gồm: 

    -  17 TTHC  cấp tỉnh (trong đó: 06 TTHC mới ban hành, 11 TTHC thay thế) 

                     -  23 TTHC  cấp xã (trong đó: 08 TTHC mới ban hành, 15 TTHC thay thế)./. 
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